
Số đối 
tượng

Số mũi 
tiêm/uống

Chỉ tiêu tối 
thiểu

Nhu cầu 
vắc xin (1)

Số đối 
tượng

Số mũi 
tiêm/uống

Chỉ tiêu tối 
thiểu

Nhu cầu 
vắc xin (2)

1 VGB sơ sinh 1 ≥90% 1 ≥90%

2 Lao (BCG) 1 ≥90% 1 ≥90%

3 DPT-VGB-Hib (SII) 3 ≥90% 3 ≥90%

4 Bại liệt uống (OPV) 3 ≥90% 3 ≥90%

5 Bại liệt tiêm (IPV) 2 ≥90% 2 ≥90%

6 Sởi 1 ≥90% 1 ≥90%

7 Sởi - Rubella 1 ≥95% 1 ≥95%

8 Viêm não Nhật Bản 3 ≥90% 3 ≥90%

9 Uốn ván (AT) 2 ≥90% 2 ≥90%

10 Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT) 1 ≥90% 1 ≥90%

11 Rota 2 ≥90% 2 ≥90%

12 Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) 1 ≥90% 1 ≥90%

(ký tên, đóng dấu)

TRUNG TÂM Y TẾ HOẰNG HOÁ
TRẠM Y TẾ……………….

TT Loại vắc xin
Nhu cầu vắc xin trong năm 2025 Nhu cầu vắc xin 6 tháng đầu năm năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT NHU CẦU VẮC XIN NĂM 2025 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Xác nhận của UBND

Tổng nhu 
cầu vắc 
xin (1+2)

Ghi chú: Làm tròn số liều theo đơn vị liều/lọ (ví dụ: BCG 10 liều/lọ; Opv 20 liều/lọ; VGBss 1 liều/lọ…)

………..ngày………tháng…….năm 2024
Trưởng trạm y tế


